	TUẦN 30        TỪ NGÀY 14  / 4 /2025 ĐẾN NGÀY 18 / 4  /2025

	Thứ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng 
dạy học

	Hai
14/4
	S
	1
	HĐTN
	87
	SHDC:Ngày hội đọc sách  
	
	Hình MH      

	
	 
	2
	Toán 
	146
	Luyện tập
	 
	      

	
	 
	3
	T.V 
	291
	Đọc:Mai An Tiêm -T1
	
	Hình MH    

	
	 
	4
	T.V
	292
	Đọc:Mai An Tiêm -T2
	
	Hình MH    

	
	C
	5
	Toán BT
	
	Luyện tập
	
	 

	
	
	6
	TV  BT
	
	Luyện tập
	
	    

	
	
	7
	GDTC
	59
	Động tác dẫn bóng-T4
	
	Còi

	Ba
15/4
	S
	1
	T.V  
	293
	Viết chữ hoa N(Kiểu 2)
	
	Chữ mẫu    

	
	
	2
	T.V
	294
	Nói và nghe:KC: Mai An Tiêm
	
	Hình MH    

	
	
	3
	Toán 
	147
	Luyện tập
	 
	        

	
	
	4
	TNXH
	59
	Ôn tập về chủ đề con người và sức khoẻ-T2
	
	Hình MH    

	
	C
	5
	Đạo đức
	29
	Em tuân thủ quy định nơi công cộng-T2
	
	Hình MH

	
	
	6
	AN
	29
	ÔTĐ bài số 4.ÔT bài hát:Trang..VDST
	
	 

	
	
	7
	TV BT 
	 
	Luyện tập
	
	 

	Tư
16/4
	S
	1
	TV
	295
	Đọc :Thư gửi bố ngoài đảo-T1
	
	Hình MH    

	
	
	2
	TV
	296
	Đọc :Thư gửi bố ngoài đảo-T2
	
	Hình MH    

	
	
	3
	 TA
	59
	Unit 9: Classroom activities
	
	 

	
	
	4
	Toán
	148
	Phép trừ (có nhớ ) trong PV 1000
	 Soi
	Máy soi       

	
	C
	5
	TNXH
	60
	Ôn tập về chủ đề con người và sức khoẻ-T3
	
	Hình MH

	
	
	6
	HĐTN
	88
	Giữ gìn vệ sinh môi trường
	
	Hình MH

	
	
	7
	Toán BT
	
	Luyện tập
	
	

	Năm
    17/4
	S
	1
	T.V
	297
	Viết :NV: Thư gửi bố ngoài đảo
	
	Hình MH    

	
	
	2
	T.V 
	298
	LT:MRVT về nghề nghiệp
	
	Hình MH    

	
	
	3
	MT
	29
	Đồ chơi từ tạo hình con vật-T1
	
	Hình MH     

	
	
	4
	Toán
	149
	Luyện tập
	 Soi
	Máy soi       

	
	C
	5
	
	
	
	
	 

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	Sáu
   18/4
	S
	1
	TA
	60
	Unit 9: Classroom activities
	
	 

	
	
	2
	Toán 
	150
	Luyện tập
	Soi 
	Máy soi   

	
	
	3
	T.V
	299
	LT:  Viết lời cảm ơn các chú bộ đội hải quân
	
	Truyện    

	
	
	4
	T.V
	300
	Đọc mở rộng
	
	Hình MH    

	
	C
	5
	 HĐTN
	89
	SH lớp-GDMT
	
	Hình MH  

	
	
	6
	GDTC
	60
	Động tác tung bắt bóng bằng hai tay-T1
	
	Còi 

	
	
	7
	TNXHBT
	
	Luyện tập
	
	

	
	Phó hiệu trưởng

      Vũ Thị Chững
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	























